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DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 

NĂM HỌC 2017-2018 
( Theo QĐ 0  /QĐ-TC ngày    tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường THPT Buôn Ma Thuột) 

Stt LỚP GVCN Stt LỚP GVCN Stt LỚP GVCN 

01 10A1 Lê Tr.Thủy Yên 01 11A1 Võ Phương Uyên 01 12A1 Hoàng Đức Huy 

02 10A2 Lê Thị Kim Anh 02 11A2 Ng.T.Thanh Thủy 02 12A2 Võ .T.Hoàng Anh 

03 10A3 Trần .T. Thu Thủy 03 11A3 Ngô Thị Huyền 03 12A3 Ng.T.Hồng Hà 

04 10A4 Nguyễn Thị Hoa 04 11A4 Ngô.T.Phương Thúy 04 12A4 Nguyễn Thị Tâm 

05 10B1 Ng.Hải.N.Phong 05 11B1 Ng.T.Minh Lương 05 12B1 Dương Thị Lâm 

06 10B2 Lê.T.Khánh Chi 06 11B2 H’Ner Bk rông 06 12B2 Lê.T.Linh Chi 

07 10B3 Huỳnh.N.Bảo Nhi 07 11B3 Đinh Thị Ngọc 07 12B3 Tạ Thị Ngọc Lan 

08 10B4 Hoàng Thị Hường 08 11B4 Ng.T.Quế Châu 08 12B4 Vũ Đức Hoàng 

09 10B5 Trần Thị Dung 09 11B5 Trần.T.Kim Nhung 09 12B5 Đinh Khắc Sơn 

10 10B6 Phạm T.T.Hải Yến 10 11B6 Phan.T.Thành Lý 10 12B6 Lê Hữu Hào 

11 10B7 Ng.T.P.Nhung 11 11B7 Ng.Thị Thu Trang 11 12B7 Phan Quang Phú 

12 10B8 Ng.T.Quỳnh My 12 11B8 Trần Quang Dũng 12 12B8 Võ.T.Mai Hương 

13 10B9 Đặng.T.T.Trang 13 11B9 Hồ Tân Thành 13 12B9 Đặng.T.Kim Oanh 

14 10B10 Ng.Mạnh Cường 14 11B10 Nguyễn.T.Linh Giang    

15 10B11 Ng.T.Huyền Châu       

16 10B12 Kiều Thị Hương       

 
 

TỔNG SỐ: 43 LỚP 

 

KHỐI 10: 04 LỚP A; 12 LỚP B = 16 lớp 

KHỐI 11: 04 LỚP A; 10 LỚP B = 14 lớp 

KHỐI 12: 04 LỚP A; 09 LỚP B = 13 lớp 


